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I – Bài tập về đọc hiểu
Pho tượng
[bookmark: _GoBack]Pho tượng được tạc băng ngọc thạch rất trắng, rất trong và mịn. Tượng đặt trong một cái hộp bằng pha lê và lại được để ngay giữa tầng lầu cao nhất. Bên ngoài có chấn song bằng thép, không ai có thể nhấc ra được. Tôi bèn thử đi một vòng. Đôi mắt của pho tượng cứ như đang nhìn theo. Hiển nhiên, đây là điều không tưởng tượng nổi. Dáng người pho tượng như đang bay lên. Sống động đến lạ lùng. Tay phải giơ cao, đầu ngửa ra phía sau một chút. Tay trái hơi duỗi về phía trước. Đó là Quan Âm Bồ Tát đang hướng lên trời. Cánh tay phác họa một động tác ban phước lành cho chúng sinh. Người nghệ sĩ tài tình đến mức đã miêu tả được cả những trải nghiệm gây ấn tượng cho người ta đến thế. Ngay cả quần áo trên pho tượng cũng cực kì độc đáo, thể hiện kết quả sáng tạo kì tài của người nghệ sĩ.
(Lâm Ngư Đường – Mai Ngọc Thanh dịch)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Pho tượng Quan Âm Bồ Tát được làm bằng vật liệu như thế nào?
a- Bằng pha lê rất trắng, rất trong và óng mịn
b- Bằng ngọc thạch rất trắng, rất trong và mịn
c- Bằng đá quý rất trắng, rất trong và rất mịn
2. Khi nhìn pho tượng, tác giả nhận thấy điều gì không tưởng tượng nổi?
a- Đôi mắt của pho tượng nhìn tác giả với sự lo sợ và niềm khổ đau
b- Đôi mắt của pho tượng nhìn tác giả với niềm yêu thương và lo sợ
c- Đôi mắt của pho tượng như nhìn theo khi tác giả đi quanh tượng
3. Ngay cả quần áo trên pho tượng cũng có điểm gì nổi bật?
a- Cực kì độc đáo, kết quả sáng tạo kì tài cuae người nghệ sĩ
b- Sống động đến lạ lùng, bộc lộ tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ
c- Miêu tả được cả những trải nghiệm gây ấn tượng cho người xem.
4. Dòng nào dưới đây nêu đúng 4 từ ngữ gợi tả dáng người pho tượng?
a- Như đang bay lên; đang hướng lên trời; sống động; sáng tạo
b- Như đang bay lên; đang hướng lên trời; sống động; bay lướt
c- Như đang bay lên; đang hướng lên trời; độc đáo; gây ấn tượng
II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn
1. a) Gạch dưới các chữ viết sai s/ x rồi chép lại các câu văn cho đúng chính tả:
Từ xáng xớm, các em nhỏ đã súng sính trong bộ quần áo mới đi sem hội.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
b) Gạch dưới các chữ viết sai dấu hỏi/dấu ngã rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:
Từ khắp các ngã đường, dòng người đổ về quãng trường để dự lễ kỉ niệm.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. Nối từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật (cột A) và hoạt động nghệ thuật tương ứng (cột B) sao cho phù hợp:
	A
	 
	B

	(1) Diễn viên điện ảnh
	 
	(a) sáng tác nhạc

	(2) Diễn viên kịch nói
	 
	(b) sáng tác văn xuôi

	(3) Nhạc sĩ
	 
	(c) đóng phim

	(4) Nhà văn
	 
	(d) nặn tượng

	(5) Nghệ sĩ tạo hình
	 
	(e) đóng kịch


Đáp án Tiếng việt:1a, 2c, 3a, 4a
II.1.a) Gạch dưới các chữ viết sai s/ x rồi chép lại các câu văn cho đúng chính tả:
*Từ sáng sớm, các em nhỏ đã xúng xính trong bộ quần áo mới đi xem hội.
……………………………………………………………………………
b) Gạch dưới các chữ viết sai dấu hỏi/dấu ngã rồi chép lại câu văn cho đúng chính tả:
*Từ khắp các ngả đường, dòng người đổ về quảng trường để dự lễ kỉ niệm.
……………………………………………………………………………
2. Nối từ ngữ chỉ người hoạt động nghệ thuật (cột A) và hoạt động nghệ thuật tương ứng (cột B) sao cho phù hợp:
	A
	 
	B

	(1) Diễn viên điện ảnh
	 
	(a) sáng tác nhạc

	(2) Diễn viên kịch nói
	 
	(b) sáng tác văn xuôi

	(3) Nhạc sĩ
	 
	(c) đóng phim

	(4) Nhà văn
	 
	(d) nặn tượng

	(5) Nghệ sĩ tạo hình
	 
	(e) đóng kịch












1. Phiếu ôn tập môn Toán tuần 24
1. Đặt tính rồi tính:
648 : 9
720 : 9
213 x 9
120 x 9
2. Tính giá trị biểu thức:
278 + 369 : 3 = ...............................
= .....................
9 x (485 - 157) = ...............................
= ....................
3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
a. Hai số lần lượt được điền vào ô trống là:
[image: IMG_256]
A. 25; 30         B. 11; 6           C. 6; 11        D. 35; 40
b. Số 32 gấp số 4 mấy lần?
A. 8 lần         B. 28 lần           C. 30 lần       D. 16 lần
c. Gấp số 80 lên 4 lần rồi thêm 6, biểu thức đó được viết là:
A. 80 : 4 + 6      B. 80 + 4 + 6        C. 80 x 4 - 6        D. 80 x 4 + 6
d. 360g x 9 = …. g, số được điền vào chỗ … là:
A. 3140         B. 3140g             C. 3240          D. 3240g
4. Tìm y:
a, 9 x y = 630
b, y : 7 = 84
5. Một cửa hàng bán buổi sáng 670 lít dầu. Buổi chiều bán gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán mấy lít dầu?
Bài giải:
….......................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................
….......................................................................................................

6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Thu Hà tập thể dục từ 6 giờ kém 10 đến 6 giờ.
Thu Hà tập thể dục hết ….. phút.
b) Hoàng Anh xem phim hoạt hình từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.
Hoàng Anh xem hoạt hình hết …. phút.

ĐÁP ÁN TOÁN TUẦN 24
1.Đặt tính rồi tính:
648 : 9 = 72
720 : 9 = 80
213 x 9 = 1917
120 x 9 = 1080
2. Tính giá trị biểu thức:
278 + 369 : 3 = 278 + 123
= 401
9 x (485 - 157) =9 x 328
= 2952
3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng nhất:
a. Hai số lần lượt được điền vào ô trống là:
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   C .6; 11   
   b. Số 32 gấp số 4 mấy lần?
A. 8 lần       
c. Gấp số 80 lên 4 lần rồi thêm 6, biểu thức đó được viết là:
      D. 80 x 4 + 6
d. 360g x 9 = …. g, số được điền vào chỗ … là:
        D. 3240g
    4. Tìm y:
a, 9 x y = 630                    b, y : 7 = 84
     y = 630 : 9							y   = 84 x7
   	  Y= 70								y   = 588
5. Một cửa hàng bán buổi sáng 670 lít dầu. Buổi chiều bán gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán mấy lít dầu?
Giải:
Buổi chiều cửa hàng đó bán được là:
 670 x 3= 2010(lít)
Cả ngày cửa hàng bán được là:
670+ 2010= 2680(lít)
Đáp số: 2680 lít
6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Thu Hà tập thể dục từ 6 giờ kém 10 đến 6 giờ.
Thu Hà tập thể dục hết 10 phút.
b) Hoàng Anh xem phim hoạt hình từ 8 giờ 15 phút đến 8 giờ 30 phút.
Hoàng Anh xem hoạt hình hết 15 phút.
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